
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /HĐND-VP 

V/v phối hợp, cung cấp danh 

sách đại biểu HĐND xã nhiệm 

kỳ 2026-2031 

Bình Thành, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Nguyên. 

 

Thực hiện Công văn số 81/HĐND-VP ngày 23/3/2026 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp, cung cấp danh sách đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng nhân dân xã Bình Thành cung cấp 

danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách lãnh 

đạo, công chức Văn phòng HĐND và UBND xã dự kiến khai thác, sử dụng ứng 

dụng phòng họp không giấy như sau: 

(có phụ lục I, II gửi kèm ) 

Trên đây là Công văn về việc cung cấp danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân 

xã nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Phùng Đức Nguyện 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÌNH THÀNH, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Công văn số:              /HĐND-VP ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành) 
                   

STT Họ và tên 

Đơn 

vị 

bầu 

cử 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ  

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công 

tác 

Ngày vào 

Đàng (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 
Nguyễn Quốc 

Thái 
8 12/03/1976 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã 

Thường 

Tín, TP 

Hà Nội 

TDP Tân 

Lập 1, 

phường 

Tích 

Lương, 

tỉnh TN 

12/12 Đại học 
Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

Xã 

Bình 

Thành 

16/03/2000 
Tái 

cử 

2 Vi Thị Thuận 5 05/10/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Định 

Hóa, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Số nhà 

554, xóm 

Bãi Á, xã 

Định Hóa 

12/12 Đại học 
Thạc 

sỹ 

Cao 

cấp 

Tiếng 

anh 

B2 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy 

Xã 

Bình 

Thành 

04/09/2004 
Tái 

cử 

3 
Phùng Đức 

Nguyện 
2 23/08/1976 Nam 

Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Bình 

Yên, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

xóm Sơn 

Đông, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 
Không 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Phó chủ 

tịch HĐND 

HĐND 

xã 

Bình 

Thành 

15/06/2003 
Tái 

cử 

4 Âu Văn Được 6 04/05/1982 Nam 
Việt 

Nam 

Sán 

chỉ 
Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm bản 

Hin, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh 

A2 

Ủy viên 

BTV, Phó 

Chủ tịch  

UBND 

Xã 

Bình 

Thành 

12/06/2004 
Tái 

cử 

5 
Dương Văn 

Điệp 
7 11/11/1979 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Bản 

Là, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh B 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Chủ tich 

UBMTQ 

Xã 

Bình 

Thành 

14/08/2004 
Tái 

cử 

6 Ma Công Suất 5 24/05/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Yên, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Xóm 

Khang 

Trung, xã 

Bình Yên 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh cơ 

bản 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, CN 

UBKT  

Xã 

Bình 

Thành 

11/12/2005 
Tái 

cử 



7 
Hoàng Tự 

Đồng 
3 11/08/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã 

Phượng 

Tiến, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Xóm Hợp 

Thành, xã 

Định Hóa 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh 

A2 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy Trưởng 

Công an xã 

Xã 

Bình 

Thành 

13/02/2009   

8 
Hoàng Văn 

Đường 
1 09/03/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Sơn 

Vinh, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh B 

Ủy viên 

BCH Đảng 

bộ, Phó TB 

KTNS 

HĐND  

HĐND 

xã 

Bình 

Thành 

19/05/2006 
Tái 

cử 

9 
Đỗ Văn 

Hướng 
7 08/07/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Đồn, 

xã Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh A 

Ủy viên 

BCH Đảng 

bộ, Phó TB 

VHXH 

HĐND 

xã 

Bình 

Thành 

06/08/2010 
Tái 

cử 

10 Nịnh Lệ Thúy 4 04/08/1990 Nữ 
Việt 

Nam 

Sán 

chỉ 
Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Đầm 

Thị, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh 

B1 

Ủy viên 

BCH Đảng 

bộ, Phó TB 

Xây dựng 

Đảng 

Xã 

Bình 

Thành 

11/03/2015 
Tái 

cử 

11 Ngô Thị Nụ 6 16/04/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

xóm Sơn 

Thắng, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trug 

cấp 

Tiếng 

anh 

A2 

Ủy viên 

BCH, PCT 

UBMTTQ - 

CT HND 

Xã 

Bình 

Thành 

22/07/2012   

12 
Trần Văn 

Hùng 
6 09/05/1975 Nam 

Việt 

Nam 

Sán 

chỉ 
Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Bản 

Hin, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Cao 

Cấp 

Tiếng 

anh 

B1 

Ủy viên 

BCH Đảng 

bộ, Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS 

Bình 

Thành 

06/09/2001   

13 
Bùi Văn 

Cường 
8 28/09/1993 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Hồng 

Thái, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 

Tiếng 

anh A 

Ủy viên 

BCH Đảng 

bộ, PCT 

UBMTTQ - 

Bí thư ĐTN 

Xã 

Bình 

Thành 

22/12/2014 
Tái 

cử 

14 
Hà Ngọc 

Phụng 
1 14/05/1980 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Hồng 

La, xã 

Bình 

Thành 

11/12 Không Không Sơ cấp Không 
Trưởng Ban 

CTMT 

Xóm 

Hồng 

La 

04/08/2013   



15 
Mai Đức 

Quỳnh 
2 08/07/1979 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm 

Trung 

Tâm, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Không Không Không Không 
Trưởng Ban 

CTMT 

Xóm 

Trung 

Tâm 

14/09/2002 
Tái 

cử 

16 
Hoàng Văn 

Mến 
3 20/02/1987 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

xóm Đồng 

Coóc, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Không Không Không Không 
Phó Bí thư 

Chi bộ 

Xóm 

Đồng 

Coóc 

28/07/2016   

17 
Phạm Minh 

Phương 
4 20/02/1963 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hồng 

Vũ tỉnh 

Hưng Yên 

Xóm Bình 

Tiến, xã 

Bình 

Thành 

12/12 
Trung 

cấp  
Không Sơ cấp Không 

BTCB xóm 

Bình Tiến 

Xóm 

Bình 

Tiến 

28/05/2001 
Tái 

cử 

18 
Nguyễn Đức 

Quỳnh 
5 02/08/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Văn 

Trường, xã 

Bình 

Thành 

12/12 Đại học Không 
Trung 

cấp 
Không 

Chi ủy viên 

Chi bộ 

Xóm 

Văn 

Trường 

01/08/2013 
Tái 

cử 

19 Hà Văn Tuấn 7 21/06/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Phố, 

xã Bình 

Thành 

12/12 Không Không Sơ cấp Không 
Phó Bí thư 

Chi bộ 

Xóm 

Phố 
29/09/2013   

20 
Đỗ Thanh 

Bình 
8 19/04/1975 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Thành, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Xóm Vũ 

Hồng, xã 

Bình 

Thành 

9/12 Không Không Không Không 

Hộ sản xuất 

kinh doanh 

giỏi 

xóm 

Vũ 

Hồng 

    

                   

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC II: DANH SÁCH  

LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ, PHƯỜNG 

(Kèm theo Công văn số:      /HĐND-VP ngày 24 /3 /2026 của Hội đồng nhân dân xã Bình Thành) 

     

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Ghi chú 

1 Phùng Đức Nguyện Phó Chủ tịch HĐND 0911.240.568   

2 Nguyễn Thị Dung 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 
0869.645.123   
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